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Đề số 1

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	
Câu 1: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho kim loại Natri vào ancol etylic.
Hiện tượng: Khi cho kim loại Na vào C2H5OH thì  thấy natri tan, có sủi bọt khí.
PTHH: 2C2H5OH+2Na 2C2H5ONa + H2




	1 đ

	3.2
	Câu 2: Cho 8,8g etyl axetat tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch natri hidroxit .
a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính khối lượng muối tạo thành.
c. Tính nồng độ dung dịch natri hidroxit đã dùng.
Giải:
Số mol của etyl axetat n CH3COOC2H5===0,1 mol
a.PTHH: CH3COOC2H5+NaOH CH3COONa+ C2H5OH
              0,1                 0,1         0,1mol
b. Khối lượng muối tạo thành là:
m=n.M=0,1. 82=8,2gam
c.Nồng đđđộ dung dịch NaOH đã dùng là: CM== 

	1 đ

	3.3
	
Câu 3: Đem đốt cháy hoàn toàn  0,1 mol  hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 5,6 lít (đktc) khí CO2.
Xác định công thức phân tử của 2 anken.
Giải:
Gọi thức phân tử chung của 2 anken là CnH2n
Số mol của CO2 n=
PTHH: CnH2n  +    O2n CO2+n H2O
             0,1mol                0,25mol
Suy ra n=0,25:0,1 =2,5
Suy ra đó là 2 anken C2H4 và C3H6

	1 đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm


									
		
	Đề số 2

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	
Câu 1: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho phenol vào dung dịch brom dư.
Hiện tượng: có kết tủa trắng xuất hiện
PTHH: C6H5OH+ 3Br2 C6H5OHBr3 +3HBr





	1 đ

	3.2
	Câu 2: Cho 12g axit axetic tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch kali hidroxit .
a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính khối lượng muối tạo thành.
c. Tính nồng độ dung dịch kali hidroxit đã dùng.
Giải:
Số mol của CH3COOH n=
a. PTHH
CH3COOH+KOH CH3COOK+H2O
  0,2         0,2        0,2mol
b. Khối lượng muối tạo thành
m=n.M=0,2.98=19,6 gam
c. Nồng độ dung dịch KOH là: 
CM= =






	1 đ

	3.3
	
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp hai ankin là đồng đẳng kế tiếp thể khí thu được 16,8 lít khí CO2( đktc) . Xác định công thức phân tử của 2 ankin trên.
Giải:
Số mol của hỗn hợp 2 ankin là:n=
Số mol của khí CO2 :n=
Gọi công thức phân tử của 2 ankin là CnH2n-2
PTHH: CnH2n-2+ O2n CO2+ (n-1)H2O
              0,3              0,75mol
Suy ra n=0,75:0,3=2,5
Suy ra 2 ankin đó là C2H2 và C3H4








	1 đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm





	Đề số 3

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	Câu 1: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho viên natri vào dung dịch axit axetic dư
Hiện tượng: viên natri tan và có sủi bọt khí.
PTHH: 2CH3COOH+2Na2 CH3COONa+ H2





	1 đ

	3.2
	Câu 2: Cho 4,6g natri tác dụng vừa đủ với  100ml dung dịch ancol etylic.
a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính thể tích khí hidro sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
c. Tính nồng độ dung dịch ancol etylic đã dùng
Giải:
Số mol của Na:n=
a. PTHH: 
2C2H5OH+ 2Na2 C2H5ONa +H2
b.             0,2             0,2             0,1 
Suy ra thể tích khí H2 V=n.22,4=0,1.22,4= 2,24 lít
c. Nồng độ của dung dịch ancol etylic đã dùng là:
CM= 

	  

	3.3
	Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai ankin là đồng đẳng kế tiếp thể khí thu được 11,2 lít khí CO2( đktc) . Xác định công thức phân tử của 2 ankin trên.
Giải:
Số mol của hỗn hợp 2 ankin là:n=
Số mol của khí CO2 :n=
Gọi công thức phân tử của 2 ankin là CnH2n-2
PTHH: CnH2n-2+ O2n CO2+ (n-1)H2O
              0,2              0,5mol
Suy ra n=0,5:0,2=2,5
Suy ra 2 ankin đó là C2H2 và C3H4







	1 đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm
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